	TRƯỜNG THCS .....


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2023 – 2024
ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN-LỚP 8

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao  đề)
 


Câu 1 (2 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:
Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trồng vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi mọc

Như mặt trời, khi như mặt trăng
                                (Mẹ và quả- Nguyễn Khoa Điềm)

Câu 2 (6 điểm):

 Ngạn ngữ có câu:

“Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta ước vọng quá nhiều”.

Thế nhưng nhà văn Nga M.Prisvin lại cho rằng:

“Phải ước mơ nhiều hơn nữa, phải ước mơ tha thiết hơn nữa để biến tương lai thành hiện tại”.

Hãy trình bày suy nghĩ của em về hai câu nói trên.

Câu 3 (12 điểm)

     Trong Lời giới thiệu cuốn sách Tự tình cùng cái đẹp của Chu Văn Sơn, nhà phê bình Văn Gía cho rằng:
      “Ngòi bút chỉ có thể cất lên một cách đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất khi anh đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống”.
                     (Chu Văn Sơn, Tự tình cùng cái đẹp, NXB Hội Nhà văn, 2019, tr.10)
       Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống qua một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 8.
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Yêu cầu chung

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

  Lưu ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0,25 và không làm tròn số

II. Yêu cầu cụ thể
	Câu
	Nội dung
	 Điểm

	1
	*  Biện pháp tu từ

+ Điệp ngữ: “Những mùa quả”

+ So sánh: “Như mặt trời, khi như mặt trăng”
	1,0

	
	* Tác dụng:
+ Nhấn mạnh sự vất vả, hi sinh thầm lặng của cuộc đời mẹ. 

+ Gợi bước đi của thời gian, thể hiện niềm tin mong ước của mẹ về sự khôn lớn trưởng thành của con theo năm tháng.
	1,0

	2
	* Yêu cầu chung: thí sinh biết kết hợp kiến thức và kỹ năng về dạng bài nghị luận xã hội để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý sau:
	6.0

	
	1. Nêu vấn đề nghị luận:  Con người phải viết vươn cao,vươn xa nhưng đồng thời cũng phải tỉnh táo lựa chọn cho mình những điều phù hợp, không chạy theo những giá trị phù du, viển vông, vô nghĩa.
	0.5

	
	2. Giải thích
 - Giải thích:

+ Ý kiến 1: “Cuộc đời ngắn ngủi” được hiểu là thời gian dành cho mỗi con người luôn có hạn, không ai sống mãi được cùng với thời gian.

-> Câu ngạn ngữ đưa ra lời khuyên: Cuộc sống luôn có những giới hạn, con người sẽ không đủ thời gian để thực hiện ước mơ, vì vậy không nên quá tham vọng, mơ ước những điều viển vông.

+ Ý kiến 2: “Biến tương lai thành hiện thức”, biến những điều con người mơ ước, những điều chưa có trong hiện thực thành những thứ có thực.

-> Câu nói khuyên con người, phải có những ước mơ lớn lao, như vậy mới biến tương lai thành sự thật.

=> Hai ý kiến đưa ra hai quan điểm tưởng như đối lập nhưng thực chất là bổ sung cho nhau, thể hiện tọn vẹn hai mặt của một vấn đề. Con người phải viết vươn cao,vươn xa nhưng đồng thời cũng phải tỉnh táo lựa chọn cho mình những điều phù hợp, không chạy theo những giá trị phù du, viển vông, vô nghĩa.
	1.0


	
	3. Bàn luận, phân tích
- Phân tích, chứng minh (tính đúng đắn hoặc sai lầm hoặc vừa đúng vưà sai) của ý kiến bằng việc bày tỏ sự đồng tình (hoặc phản đối hoặc vừa đồng tình vừa phản đối) đối với ý kiến:

+ Ước mơ và khát vọng sống làm nên vẻ đẹp cuộc sống: ước mơ là một trong những thước đo tầm vóc của con người, những người có ước mơ càng đẹp thì càng có khả năng tiến xa trong cuộc sống; người có ước mơ, hoài bão mới có động cơ, phương hướng tìm tòi, tự học và sáng tạo; khi sống và làm việc đề thực hiện ước mơ con người sẽ có niềm vui, niềm hạnh phúc, sẽ tìm thấy ý nghĩa, giá trị của sự sống, con người sẽ cảm thấy cuộc sống không trôi đi một cách vô nghĩa, lãng phí…

+ Ước mơ không đồng nghĩa với việc chạy theo những điều viển vông, phi thực tế: không nên ước mơ xa vời mà phải thiết thực vì cuộc sống là hữu hạn, con người không bao giờ đủ khả năng và thời gian để làm tất cả mọi việc; Cuộc đời được tạo nên từ những điều bình dị, do đó không nên chạy theo những ước mơ viễn vông mà đánh mất đi chân giá trị của cuộc ống; Đôi khi cần phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, bằng lòng với cuộc sống con người sẽ cảm thấy thanh thản hơn, bình yên hơn.

=> Phải biết cân bằng giữa ước mơ và thực tại, ước mơ bắt nguồn từ cuốc sống. Phải theo đuổi ước mơ nhưng đừng mơ một cách hão huyền.
	2.0

	
	4. Mở rộng

- Những người sống không có hoài bão, không biết vươn lên để tạo ra một tương lai tốt đẹp. Cuộc sống của những con người này sẽ mãi trì trệ, dậm chân tại chỗ.

- Ngược lại, có những kẻ quá tham vọng, ước mơ viễn vông mà chạy theo các giá trị phù du để rồi đánh mất mình                            
	1.0

	
	5. Bài học :Rút ra bài học
	1.0

	
	6. Khẳng định lại vấn đề. Liên hệ bản thân 
	0.5

	3
	* Yêu cầu về kỹ năng 

- Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận văn học.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận

- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận: có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ với dẫn chứng.
	12 điểm

	
	* Yêu cầu về kiến thức

1.  Mở bài: Dẫn dắt nêu vấn đề nghị luận.
2. Thân bài

* Giải thích ý kiến:
- Ngòi bút... cất lên một cách đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất: người nghệ sĩ viết nên những tác phẩm đặc sắc nhất, có giá trị nghệ thuật cao nhất, đem lại cảm xúc thẩm mĩ thăng hoa cho người đọc

- đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống: người nghệ sĩ chân chính phải là người có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, có tình yêu tha thiết với thiên nhiên, cuộc sống, con người; thể hiện một cách chân thành, thiết tha, mãnh liệt trong tác phẩm của mình...

-> Từ ý kiến trên, Văn Gía muốn khẳng định: Tác phẩm nghệ thuật thực sự tỏa sáng, đạt đến đỉnh cao, phải là tác phẩm kết tinh từ tình yêu tha thiết cùng những rung cảm sâu xa, mãnh liệt của người nghệ sĩ trước cuộc đời; tình cảm, cảm xúc ấy là nhân tố có vai trò quyết định, tác động mạnh mẽ đến thế giới cảm xúc của người đọc, đồng thời là cơ sở của tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả, làm nên vẻ đẹp, sự thành công, giá trị căn cốt của một tác phẩm nghệ thuật.  

* Bàn luận
- Vì sao cần phải đem lòng yêu phổ vào tác phẩm?
+ Mỗi tác phẩm được thai nghén, ra đời không chỉ là quá trình phản ánh, bê nguyên hiện thực đời sống vào tác phẩm mà nó còn là sự rung cảm của mỗi tác giả đối với thiên nhiên, cảnh vật, đối với mỗi mảnh đời. Nếu một tác phẩm chỉ đơn thuần là ghi chép các sự việc thì chắc chắn văn học sẽ không thể bằng một chiếc máy quay phim trực quan, sinh động.

+ Điểm khác biệt của mỗi tác phẩm văn học đó chính là lăng kính, là tình yêu thương thế giới và con người mà mỗi tác giả gửi gắm trong tác phẩm của mình.

* Phân tích một tác phẩm để làm sáng tỏ:
     - Tác phẩm được chọn thể hiện lòng yêu thiết tha, sâu sắc, chân thành, những suy tư trăn trở, băn khoăn day dứt,... của người nghệ sĩ trước cuộc đời.

    - Tác phẩm được chọn phải có giá trị nghệ thuật sâu sắc, độc đáo, có tính thẩm mĩ cao.
* Đánh giá mở rộng vấn đề: 

+ Đánh giá nhận định

+ Bài học nhận thức đối với người sáng tác. 

+ Bài học nhận thức đối với người tiếp nhận tác phẩm. 
	1
2,5
4,0
3,0


	
	3. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề nghị luận.

- Liên hệ bản thân.
	1,0

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện những suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về vấn đề.
	0.25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo những qui tắc về chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25


	Trường THCS 

Họ và tên: ……………………………..

 
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN-LỚP 8

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


Đề bài

Câu 1 (2,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trồng vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi mọc

Như mặt trời, khi như mặt trăng
                                (Mẹ và quả- Nguyễn Khoa Điềm)

Câu 2 (6,0 điểm):
 Ngạn ngữ có câu:

“Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta ước vọng quá nhiều”.

Thế nhưng nhà văn Nga M.Prisvin lại cho rằng:

“Phải ước mơ nhiều hơn nữa, phải ước mơ tha thiết hơn nữa để biến tương lai thành hiện tại”.

Hãy trình bày suy nghĩ của em về hai câu nói trên.
Câu 3 (12,0 điểm)
     Trong Lời giới thiệu cuốn sách Tự tình cùng cái đẹp của Chu Văn Sơn, nhà phê bình Văn Gía cho rằng:
      “Ngòi bút chỉ có thể cất lên một cách đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất khi anh đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống”.
                     (Chu Văn Sơn, Tự tình cùng cái đẹp, NXB Hội Nhà văn, 2019, tr.10)
       Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ đem cái lòng yêu phổ vào cảnh vật, phổ vào sự sống qua một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 8.
Bài làm:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


